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GRADE 1- WORKSHEET- WEEK 27 

Unit 7: Are they teachers? 

 Vocabulary:  

1. student: học sinh 

2. teacher: giáo viên 

3. server: người phục vụ 

4. vet: bác sĩ thú ý 

5. builder: thợ xây dựng 

 Grammar. 

 

 

 

I. Look and write the correct word. ( Nhìn hình và điền từ đúng vào chỗ trống.)  

 

 

1.                                                                                2.    

 

3.                                                                         4.       

5.          

 

 

 

Are they ….? (Họ có phải là…?) 

 Yes, they are. 

 No, they aren’t. 

 

          

student -  students 

teacher   -  teachers 

server  -  servers 

vet  -  vets 

builder -  builders 

teacher  student  server  vet  builder 
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II. Circle the correct answer. ( Khoanh tròn câu trả lời đúng.) 

III. Write Yes, they are / No, they aren’t.  

(Viết câu trả lời đầy đủ dùng Yes, they are. / No, they aren’t.) 

1.   

2. 

 

Are they vets?  

 ……………………...…. 

Are they builders? 

 ……………………...…. 


